
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

 

Số:          /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn phương án cách 

ly, theo dõi, giám sát đối với 

người về từ vùng dịch COVID-

19 (42) 

       Quảng Ngãi, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

                                     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. 
 

 

Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị 

bệnh nhân COVID-19; Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 áp dụng 

biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi; công văn số 3404/UBND-KGVX, ngày 16/7/2021 v/v triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

1. Sở Y tế cập nhật địa điểm, mốc thời gian thực hiện truy vết, áp dụng 

các biện pháp cách ly (Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm). 

2. Đối với các đối tượng khác: 

a) Đối với người đến địa điểm nguy cơ theo các Thông báo Khẩn của Sở 

Y tế Quảng Ngãi chỉ cách ly người thuộc đối tượng F1, F2 theo đúng quy định 

tại Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế. Những người 

không thuộc F1, F2 thì hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cộng 

đồng; khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... báo 

ngay cho Trạm Y tế gần nhất, thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2. 

b) Các đối tượng: người điều khiển phương tiện vận tải đi qua và đến địa 

bàn tỉnh; xe cấp cứu; xe thực hiện công vụ; công nhân tuyến cố định; phương 

tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, nguyên vật liệu sản xuất và 

xe vận chuyển người sau cách ly tập trung tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, 

chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông (theo hướng dẫn của Sở 

Giao thông vận tải), xuất trình các thủ tục có liên quan khi qua chốt kiểm tra y 

tế (theo hướng dẫn của Công an tỉnh) đồng thời thực hiện các yêu cầu sau: 

- Người điều khiển phương tiện và những người đi trên xe (nếu có) thực 

hiện khai báo y tế, ghi lại lịch trình, danh sách các trường hợp có tiếp xúc (tên, 

địa chỉ, số điện thoại);  
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- Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, hạn chế tiếp xúc với cộng đồng và 

báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất khi có biển hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, 

mất vị giác, khứu giác... 

- Thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, như sau: 

+ Đối với người điều khiển phương tiện chỉ đi qua địa bàn tỉnh không 

thực hiện xét nghiệm. 

+ Đối với người điều khiển phương tiện và những người đi trên xe về lưu 

trú tại Quảng Ngãi thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm tra y 

tế (hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 có giá trị trong 48 giờ 

đối với test nhanh, 72 giờ đối với RT-PCR kể từ khi lấy mẫu). Tiếp tục liên hệ 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm 

virus SARS-CoV-2: 7 ngày/1 lần trong vòng 14 ngày (nếu lưu trú trên 14 ngày). 

Thực hiện tốt 5K, hạn chế tiếp xúc người khác. 

+ Đối với người điều khiển phương tiện và những người đi trên xe đến 

Quảng Ngãi để thực hiện nhiệm vụ và không lưu trú, thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm tra y tế (hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm virus 

SARS-CoV-2 có giá trị trong 48 giờ đối với test nhanh, 72 giờ đối với RT-PCR 

kể từ khi lấy mẫu) và chỉ được tiếp tục thực hiện công việc khi có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. 

3. Những trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung nếu đã qua 14 

ngày và chưa qua 28 ngày: theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SAR-CoV-2 ít nhất 

02 lần; nếu đã qua 28 ngày tự theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm SAR-

CoV-2 khi có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... 

4. Hướng dẫn cách ly, theo dõi, giám sát đối với người về từ vùng dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay như sau: 

a) Cách ly tập trung tại các cơ sở điều trị: ca bệnh nghi ngờ theo quy định; 

các trường hợp cách ly tập trung có triệu chứng bệnh/ bệnh cần điều trị. Chỉ định 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

b) Cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung: 

- Người nhập cảnh. 

- F1 (người tiếp xúc gần F0). 

Lưu ý: Việc xác định F1 cần đúng theo quy định tại Quyết định số 

3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế, tránh việc xác định sai đối tượng 

gây quá tải các khu cách ly tập trung. 

- Các đối tượng khác: đến điểm Thông báo Khẩn của Bộ Y tế hoặc của 

các địa phương (theo Phụ lục 1 đính kèm); địa điểm phong tỏa theo Chỉ thị 

16/CT-TTg. 

 Cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần 

cuối với nguồn nhiễm.  Lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 3 lần: lúc vào, ngày thứ 7, 

ngày thứ 14. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, xét nghiệm  

2 lần: vào ngày thứ 7 và 14 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung). 
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         c) Cách ly tại nhà, nơi lưu trú; xét nghiệm ít nhất 01 lần: 

- F2 (người tiếp xúc với F1): 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1. 

- Các đối tượng khác: người đến từ các địa phương có lây lan cộng đồng 

(theo Phụ lục 2) cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch.  

Những trường hợp thuộc đối tượng cách ly tại nhà nếu đã qua 14 ngày 

nhưng chưa qua 28 ngày: tự theo dõi sức khỏe và khi có triệu chứng sốt, ho, đau 

họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... thì báo ngay cho Trạm y tế gần nhất để 

được xét nghiệm SAR-CoV-2.  

         Đối với F2: Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 và F2 âm tính lần 1 với 

SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức 

khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông 

báo ngay cho cơ quan y tế và tổ COVID cộng đồng. 

d) Khai báo y tế (trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn; NCOVI; Bluezone 

hoặc tại Trạm Y tế); tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cộng đồng và liên hệ 

với y tế địa phương để được hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm (nếu cần thiết); 

thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đối với: 

- Tất cả người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến Quảng Ngãi. 

- F3 (người tiếp xúc với F2). 

- Theo thông báo truy vết của các địa phương (ngoài đối tượng F1, F2). 

5. Trong thời gian chờ cập nhật mới, để kịp thời chống dịch đề nghị các 

đơn vị chủ động cập nhật các địa điểm, mốc thời gian theo Thông báo Khẩn, bản 

tin hàng ngày của Bộ Y tế/Sở Y tế các tỉnh. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động liên hệ các địa phương có ca bệnh 

để phối hợp và hướng dẫn truy vết kịp thời đối tượng nguy cơ. 

Đối với các đối tượng thực hiện cách ly theo các phương án trước đây, 

tiếp tục thực hiện theo quyết định cách ly. 

6. Thông tin trên được đăng tải tại Trang thông tin của Sở Y tế: 

 https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly  
 

   Nơi nhận:                                                          

- Như trên; 

- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 

 

 

 

 

http://tokhaiyte.vn/
https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly
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Phụ lục 1: Cách ly tập trung 

Các địa điểm, thời gian theo thông báo Khẩn của Bộ Y tế/Sở Y tế  

(Kèm theo Công văn số        /SYT-NVY ngày   tháng 7 năm 2021 Sở Y tế) 

 

1. Từ ngày 09/6/2021 đến ngày 23/6/2021: Tất cả người dân di chuyển trên 

xe khách biển số xe 15B - 036.84, chạy tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí 

Minh. 

2. Từ 14h55 đến 16h ngày 21/6/2021: Hiệu vàng Sỹ Kim, 112 Trần Hưng 

Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên 

3. Từ 14h55 đến 16h ngày 21/6/2021: Ngân hàng Bắc Á, 105B Trần Hưng 

Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

4. Từ 14h55 đến 16h ngày 21/6/2021: Ngân hàng BIDV, 363 Trần Hưng 

Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

5. Từ 14h55 đến 16h ngày 21/6/2021: Điểm đóng tiền điện ở số nhà 09 

Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

6. Từ 14h55 đến 16h ngày 21/6/2021: Ngân hàng Sacombank, quầy 1, 

phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

7. Từ 14h55 đến 16h ngày 21/6/2021: Nhà thầy thuốc tên Ảnh, thôn Chính 

Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

8. Khoảng 7h30 đến 8h ngày 22/6/2021: Chợ phường 9 nằm trên đường 

Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

9. Khoảng 13h ngày 20/6/2021: Quán cơm Miền Trung, Quốc lộ 1A, Xuân 

Thọ 2, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. 

10. Từ 11/6 đến 23/6/2021: Quán nhậu Chín Bông, 82 Lý Thường Kiệt, 

phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

11. Lúc 5h30 ngày 22/6/2021: Quán cơm gà Bà Bốn Lĩ, thôn Phú Vang, xã 

Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên - gần Cơ sở Cai nghiện ma túy và trợ 

giúp xã hội. 

12. Lúc 5h ngày 21/6/2021: Quán bánh canh Bà Bốn Lịch trên đường Nguyễn 

Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

13. Khoảng 7h ngày 22/6/2021: Cà phê Phố tại ngã tư Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định. 

14. Khoảng 12h30 ngày 23/6/2021: Ngân hàng Nam Á tại khu phố 2, phường 

Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

15.  Khoảng 15h ngày 23/6/2021: Cà phê Hoa Giấy trên đường Trần Phú, 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định . 

16. Khoảng 7h ngày 26/6/2021: Cà phê Cát Đằng tại khu phố 7, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 

17. Khoảng 10h ngày 26/6 và 9h ngày 27/6/2021: Trạm Y tế phường Tam 

Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.  

18. Lúc 13h30 ngày 26/6/2021: Buổi đấu giá tại UBND phường Hoài Thanh, 

thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 

19. Lúc 18h ngày 26/6/2021: Nhà cô Vương tại khu phố 7, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn,Bình Định. 

20. Lúc 7h ngày 27/6/2021:Cà phê Tâm Giao tại khu phố 6, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. 
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21. Từ ngày 27/6 đến 7/7/2021: Nhà nghỉ Thủy Tiên, Lạc Lâm, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

22.  Từ ngày 28/6 đến 4/7/2021: Ngân hàng Agribank, số 104 đường 2/4, 

Thạnh Mỹ, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

23.  Trưa, chiều hàng ngày từ 27/6/2021 đến ngày 6/7/2021: Quán cơm đối 

diện chỗ bỏ hàng nhà xe Như Vinh, đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, 

tỉnh Lâm Đồng.  

24.   Khoảng 8 giờ 00 sáng ngày 28/6/2021 đến 4/7/2021: Quán bánh mì đối 

diện Ngân hàng Agribank, đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng.  

25.  Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sáng các ngày từ 28/6/2021 đến 4/7/2021: Quán 

Cafe Thái Châu, đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

26.  Khoảng 21 giờ ngày 1/7 hoặc 2/7/2021: Quán Hủ tiếu gần ngã ba đường 

2/4 và đường Trần Phú, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

27.  Khoảng 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 4/7/2021: Cây xăng Thạnh Mỹ (chưa 

chắc chắn địa chỉ cây xăng nào), 252 đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, 

tỉnh Lâm Đồng. 

28.  Khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 6/7/2021: Trạm Y tế Thạnh Mỹ, số 

260 đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. 
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Phụ lục 2: Các địa điểm, mốc thời gian bắt đầu thực hiện truy vết cách ly 

phòng, chống Covid-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SYT-NVY  ngày     /7/2021 của Sở Y tế) 

TỈNH/ 

THÀNH 

PHỐ 

ĐẾN/Ở/VỀ 
MỐC THỜI 

GIAN RỜI 

HÌNH 

THỨC 

CÁCH 

LY 

Quảng 

Ngãi 

Thị  xã  

Đức Phổ 

Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu 16/6/2021 Tập trung 

Xã Phổ Châu  23/06/2021 Tập trung 

Phường Phổ Thạnh 23/06/2021 Tập trung 

Huyện  Ba 

Tơ 

Thôn Làng Giấy-Dốc Mốc, xã  Ba 

Cung 

3/07/2021 

 

Tập trung 

TP Quảng 

Ngãi 

Số nhà 01 đến Số 44 đường Nguyễn 

Công Phương- tổ 7,8 Phường Nghĩa  

Lộ và KDC Mỹ Phú và  Mỹ Phú 

Shophouse thuộc khu đô thị An Phú 

Sinh-tổ 01- phường Nghĩa Chánh 

(khu vực phong tỏa) 

3/07/2021 

 

Tập trung 

Huyện Tư 

Nghĩa 

Một phần Khu dân cư (số 3B cũ) tổ 

dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ 

và một phần  Khu dân cư (số 7 cũ) tổ 

dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ 

(khu vực phong tỏa) 

3/7/2021 Tập trung 

Huyện  

Bình Sơn 
Khu dân cư số 18, thôn ĐịnhTân, xã  

Bình Châu (khu vực phong tỏa) 

4/7/2021 Tập trung 

Đà Nẵng 

Toàn thành phố  20/6/2021 Tại nhà 

Quận  

Thanh 

Khê 

Khu tam giác ở đường Lê Duẩn - Hoàng 

Hoa Thám - Lý Thái Tổ nằm ở 2 phường 

Thạc Gián và Tân Chính 

10/6/2021 Tập trung 

Phường An Khê và Thạc Gián 17/7/2021 Tập trung 

Quận 

Cẩm 

Khê 

Đường Bình Hòa 3, Phường Khuê Trung 9/7/2021 Tập trung 

Quận 

Hải  

Châu 

Đoạn từ K27/1 đến K27/29 và K27/2 tới 

K27/26 đường Nguyễn Thành Hãn thuộc 

tổ dân phố 26, phường Hòa Thuận Tây 

9/7/2021 Tập trung 

Quận 

Cẩm Lệ 

Phường Hòa An 17/7/2021 Tập trung 

47 Lê Quang Hòa, phường Hòa  Xuân 7/7/2021 Tập trung 

Quận  Phường Hòa  Khánh Bắc 17/7/2021 Tập trung 
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Liên 

Chiểu Tổ 114 Hòa Minh , Hòa Khánh Bắc 13/7/2021 Tập trung 

Quận 

Sơn  

Trà 

-Ngã 3 đường An Nhơn 4, giao đường 

An Nhơn 7, phường An Hải Bắc 

-Ngã 3 đường An Nhơn 4 giao đường 

Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc 

3/7/2021 Tập trung 

Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung 

(Khu CN Đà Nẵng), Phường An Hải Bắc 
8/7/2021 Tập trung 

Hà Nội 

Huyện 

Thanh 

Xuân 

Tầng 10 tòa chung cư số 35 Lê Văn 

Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung 
6/7/2021 Tập trung 

Quận 

Hoàng 

Mai 

Số nhà 44 đến 74, ngách 75 ngõ 218 phố 

Trương Định, phường Mai Tương 
15/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Đông 

Anh 

Thôn Đại Độ, Xã Võng La 6/7/2021 Tập trung 

Ngõ 12 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch 2/7/2021 Tập trung 

Công ty TNHH SEI, KCN Bắc Thăng 

Long, xã Kim Chung 
2/7/2021 Tập trung 

Công ty MOLEX Việt Nam KCN Thăng 

Long, xã Kim Chung 
4/7/2021 Tập trung 

Chi nhánh công ty MEDA thôn Vân Trì 

xã Vân Nội 
4/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Mỹ 

Đức  

Xóm 2, thôn Kênh Đào, xã An Mỹ 2/7/2021 Tập trung 

Thôn Kênh Đào, xã An Mỹ 2/7/2021 Tại nhà 

TP HCM Toàn thành phố về Quảng Ngãi từ 12h ngày 20/6/2021 Tập trung 

Bắc Ninh 

Thành 

phố Bắc 

Ninh 

Phường Võ Cường, Đại Phúc, Ninh Xá, 

Phường Vân Dương,Vệ An 
19/6/2021 Tập trung 

Xóm chùa, Khu 3, Phường Tiền An 1/7/2021 Tập trung 

Phố Rạp hát - Khu 1, Phường Tiền An 3/7/2021 Tập trung 

Thôn Thái Bảo; Thôn Sơn Trung, 
phường Nam Sơn 

3/7/2021 Tập trung 

Khu Viêm Xá, phường Hòa Long 23/6/2021 Tập trung 

Khu Thượng, xã Khắc Niệm 27/6/2021 Tập trung 

Thôn Ba Huyện, xã Khắc Niệm 15/6/2021 Tập trung 

Khu Thị Chung, phường Kinh Bắc 27/6/2021 Tập trung 

Khu Y Na, phường Kinh Bắc  20/6/2021  Tập trung 

Khu Thượng, phường Kinh Bắc 26/6/2021 Tập trung 
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Huyện 

Gia 

Bình 

Thôn Hiệp Sơn, xã Đông Cứu 3/7/2021 Tập trung 

Bắc Giang 

Huyện Việt 

Yên 

Thị trấn Nếnh, xã Quang Châu, Vân 

Trung, Minh Đức, Nghĩa Trung 
13/7/2021 Tại nhà 

Thôn Chùa, xã Tăng Tiến 6/7/2021 Tập trung 

TP Bắc 

Giang 

Xã Song Mai 6/7/2021 Tập trung 

Thôn Trước xã Tân Tiến 5/7/2021 Tập trung 

Thôn Đồng, thôn Lò, Thôn Đông Lý 

xã Tân Mỹ 
5/7/2021 Tập trung 

Ngõ 259 - Giáp Hải, phường Dĩnh 

Kế 
5/7/2021 Tập trung 

TDP 2B, phường Trần Nguyên Hãn 7/7/2021 Tập trung 

TDP Thành Non, TDP Thành Dinh, 

TDP Thành Ngang, Chùa Thành, 

Sơn Tý , phường Xương Giang 

7/7/2021 Tập trung 

TDP: Mai Đọ, Thanh Mai, phường 

Đa Mai 
7/7/2021 Tập trung 

TDP 4 phường Mỹ Độ 7/7/2021 Tập trung 

TDP. Vĩnh Ninh 1, phường Hoàng 

Văn Thụ 
5/7/2021 Tập trung 

Huyện Hiệp 

Hòa 

Thôn Thanh Lương, xã Hoàng 

Lương 
24/6/2021 Tập trung 

Huyện Yên 

Dũng 

3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên 

Lư 
11/7/2021 Tại nhà 

Phố Tân An, thị trấn Tân An 5/7/2021 Tập trung 

Huyện Tân 

Yên 

Xã Việt Lập 1/7/2021 Tập trung 

Xã Quế Nham 6/7/2021 Tập trung 

Thôn 284 xã Quế Nham 6/7/2021 Tập trung 

Thôn Hậu xã Liên Chung 4/7/2021 Tập trung 

Thôn Vân Cốc, xã Cao Xá 22/6/2021 Tập trung 

Thôn Đồng Bông, Xã Vân Trung 22/6/2021 Tập trung 

Huyện Lục 

Ngạn 

Các xã: Phượng Sơn, Mỹ An, Nam 

Dương, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, 

Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động, 
Tân Quang, Biên Sơn,  Giáp Sơn, 

Phi Điền, Tân Hoa, Đồng Cốc, Quý 

Sơn 

11/7/2021 Tại nhà 

Thị trấn Chũ, Kiên Thành, Kiên Lao, 

Trù Hựu, Thanh Hải, Hồng Giang 
26/6/2021 Tập trung 
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Long An 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện Cần 

Giuộc 

 

Toàn huyện 5/7/2021 Tập trung 

TP Tân An Toàn thành phố 5/7/2021 Tập trung 

Huyện Cần 

Đước 
Toàn huyện 5/7/2021 Tập trung 

Huyện Đức 

Hoà  
Toàn huyện 5/7/2021 Tập trung 

Huyện Bến 

Lức 
Toàn huyện 5/7/2021 Tập trung 

Huyện Vĩnh 

Hưng 

Toàn huyện 5/7/2021 Tại nhà 

Khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh 

Hưng  

27/6/2021 
Tập trung 

Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị 27/6/2021 Tập trung 

Các huyện còn lại 5/7/2021 Tại nhà 

Bình 

Dương 
Toàn Tỉnh 22/6/2021 Tập trung 

Trà Vinh 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện Tiểu 

Cần 
Ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa 26/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 

Ấp Bót Chếch thuộc xã Lương Hòa  28/6/2021 Tập trung 

Ấp Bình La, xã Lương Hòa 30/6/2021 Tập trung 

Huyện Cầu 

Ngang 
Ấp Nhứt B,xã Mỹ Long Nam 7/7/2021 Tập trung 

Đồng 

Tháp 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Tháp Mười 
Toàn huyện  11/7/2021 Tập trung 

TP Sa Đéc Toàn thành phố 28/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 
Toàn huyện 29/6/2021 Tập trung 

Huyện Lai 

Vung 
Toàn huyện 8/7/2021 Tập trung 

Huyện Vấp 

Lò 
Toàn huyện 8/7/2021 Tập trung 

Huyện Cao 

Lãnh 
Toàn huyện 8/7/2021 Tập trung 

Các huyện, thành phố còn lại 11/7/2021 Tập trung 

Tiền 

Giang 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh trừ Huyện Tân Phú Đông 9/7/2021 Tập trung 
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TX.Cai Lậy 

Xã Mỹ Hạnh Đông 10/6/2021 Tập trung 

Toàn thị xã  11/6/2021 Tập trung 

Huyện Cái 

Bè 
Toàn huyện 11/6/2021 Tập trung 

TP. Mỹ Tho 

TP. Mỹ Tho trừ Phường Tân Long 

và xã Thới Sơn  
27/6/2021 Tập trung 

Khu phố 3, phường 9 11/6/2021 Tập trung 

Khu dân cư xóm Đình ở phường 10  25/6/2021 Tập trung 

Hẻm 105 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 

Hẻm 213 Tết Mậu Thân ở phường 

14 

25/6/2021 Tập trung 

Huyện Chợ 

Gạo 

Khu vực chợ Tịnh Hà (ấp An Thị, xã 

Mỹ Tịnh An) 
28/6/2021 Tập trung 

Huyện Gò 

Công Đông 
Ấp 4, xã Tân Tây 29/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 
Ấp Khu Phố, xã Tam Hiệp 29/6/2021 Tập trung 

Hà Tĩnh 

TP Hà Tĩnh 

Tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch 

Trung 
1/6/2021 Tập trung 

Tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du 2/6/2021 Tập trung 

Tổ dân phố 4, phường Nguyễn Du 12/6/2021 Tập trung 

Thôn Hồng Hà (xã Thạch Trung) 4/6/2021 Tập trung 

Tòa C2, chung cư Vinhomes 10/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Thạch Hà 

Thôn Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 

18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, 

Đông Tân của xã Tân Lâm Hương  

6/6/2021 Tập trung 

Thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 xã 

Thạch Long 
24/6/2021 Tập trung 

Thị xã 

Hồng Lĩnh 
Tổ dân phố 6, phường Nam Hồng 6/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Hương Sơn 

Thôn Đại Vường - xã Sơn Phú; Thôn 

1 - xã Sơn Trường; Tổ dân phố 

(TDP) 4 - thị trấn Phố Châu 

9/6/2021 Tập trung 

Tổ 5, xã Quang Diệm 16/6/2021 Tập trung 

Huyện Nghi 

Xuân 

Thôn Gia Phú, Mỹ Lộc thuộc xã  

Xuân Viên 
14/6/2021 Tập trung 

Khối 4, thị trấn Xuân An 16/6/2021 Tập trung 

Huyện Đô 

Lương 

Công an huyện Đô Lương,thị trấn 

Đô Lương 
2/7//2021 Tại nhà 

Nghệ An TP Vinh 
Chung cư Green View 3, thuộc khối 

9, Phường Lê Lợi 
3/7/2021 Tập trung 
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Tổ dân cư số 8, khối 14, Phường 

Trường Thi 
17/6/2021 Tập trung 

Đường Ngô Tuân nằm trên địa bàn 

khối Quang Tiến, nối từ đường Kim 

Đồng và đường Đốc Thiết, Phường 

Hưng Bình 

18/6/2021 Tập trung 

Một phần khối 8 và khối Yên 

Trường, Phường Trung Đô 
18/6/2021 Tập trung 

Khối 4 Ngõ 21, đường Lê Ninh, 

Phường Quán Bàu 
23/6/2021 Tập trung 

Một phần khối Châu Hưng, Phường 

Vinh Tân 
1/7/2021 Tập trung 

Một phần khối Yên Giang, Phường 

Vinh Tân 
19/6/2021 Tập trung 

Một phần khối 4, đường Hồ Hán 

Thương, Phường Cửa Nam 
29/6/2021 Tập trung 

Một phần khối Trung Hòa 1 và 

Trung Hòa 2, Phường Lê Mao 
25/6/2021 Tập trung 

Tổ 5, xóm Vinh Xuân, Xã Hưng 

Đông 
25/6/2021 Tập trung 

3 khối Văn Tiến, Xuân Nam, Xuân 

Bắc, phường Hưng Dũng 
13/6/2021 Tập trung 

Toàn TP Vinh 11/7/2021 Tại nhà 

Huyện Quỳ 

Hợp 

Xóm Liên Xuân,xóm Thành Xuân 

của xã Nghĩa Xuân  
3/7/2021 Tại nhà 

Xóm Minh Tâm của xã Minh Hợp 3/7/2021 Tại nhà 

Huyện Diễn 

Châu 

Xã Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, 

Diễn Kim 
3/7/2021 Tại nhà 

Xã Diễn Thịnh, Xã Minh Châu 15/6/2021 Tập trung 

Huyện Nam 

Đàn 

Trung Phúc Cường 22/6/2021 Tại nhà 

Xóm Liên Mậu 1,2, xóm Sen  Xã 

Kim Liên 
18/6/2021 Tập trung 

Xóm Duy Tân, Đồng Thọ, Thọ 

Toán, Phúc Xuân, Phượng Kiều, 

Dương Phổ, Xã Trung Phúc Cường 

22/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Quỳnh Lưu 

Xã Quỳnh Lâm 23/6/2021 Tập trung 

Xã Quỳnh Minh 25/6/2021 Tập trung 

Huyện Nghi 

Lộc 

4 xóm Phượng Sơn, Toàn Thắng, 

Yên Thịnh và Quang Trung thuộc xã 

Nghi Diên 

22/6/2021 Tập trung 

Cụm dân cư 12-13, xóm Trường 

Phú, Xã Nghi Trường 
2/7/2021 Tập trung 

Thị xã 

Hoàng Mai 
Thôn 1, Xã Quỳnh Vinh 22/6/2021 Tập trung 
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Huyện 

Tương 

Dương 

Toàn huyện 16/7/2021 Tại nhà 

Bản Chằm Puông, Xã Lượng Minh 15/7/2021 Tập trung 

Xã Lượng Minh 16/7/2021 Tập trung 

Đồng Nai  Toàn tỉnh 6/7/2021 Tập trung 

Thái 

Nguyên  

TP Thái 

Nguyên 

Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú, 

phường Hoàng Văn Thụ 
3/7/2021 Tập trung 

Tổ tự quản số 10, xóm Thái Sơn 2, 

phường Quyết Thắng 
3/7/2021 Tập trung 

An Giang 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện An 

Phú 
Toàn huyện 12/7/2021 Tập trung 

TP Long 

Xuyên 
Toàn huyện 12/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Đốc 
Toàn huyện 12/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Phú 
Toàn huyện  12/7/2021 Tập trung 

Huyện Tịnh 

Biên 
Toàn Huyện 12/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 
Toàn Huyện 12/7/2021 Tập trung 

Huyện Phú 

Tân 
Toàn huyện 12/7/2021 Tập trung 

Huyện Chợ 

Mới 
Toàn huyện 12/7/2021 Tập trung 

TX Tân 

Châu 
Toàn huyện 12/7/2021 Tập trung 

Gia Lai 
Huyện Chư 

Sê 

Thôn Yon Tok, xã Ia Glai 18/6/2021 Tập trung 

Trạm Y tế xã Ia Glai 18/6/2021 Tập trung 

Làng Kte, Xã H'Bông 5/7/2021 Tập trung 

Hưng Yên 
Huyện Ân 

Thi 

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Tân Á Hưng Yên 
24/6/2021 Tập trung 

Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, 23/6/2021 Tập trung 

Thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu 23/6/2021 Tập trung 

Xóm giữa thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn 27/6/2021 Tập trung 

Thôn 3, xã Hạ Lễ, 27/6/2021 Tập trung 

Thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh 27/6/2021 Tập trung 

Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc 27/6/2021 Tập trung 

Xóm Đình, thôn Cao Trai, xã Vân 

Du 
27/6/2021 Tập trung 

Thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa 

Thám 
27/6/2021 Tập trung 
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Thị xã Mỹ 

Hào 

Công ty TNHH giày Ngọc Tề 24/6/2021 Tập trung 

Phường Bần Yên Nhân, Dị Sử, Nhân 

Hòa, Phùng Chí Kiên, Hưng Long 
25/6/2021 Tại nhà 

Khoái Châu 

Thôn An Cảnh, xã Hàm Tử 26/6/2021 Tập trung 

Đội 4, thôn Thọ Bình, xã Tân Dân 26/6/2021 Tập trung 

Thôn Lan Đình, xã Nhuế Dương 27/6/2021 Tập trung 

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang, 

xã Tân Châu 
27/6/2021 Tập trung 

Xóm Thú, thôn Cốc Phong, xã Chí 

Tân 
27/6/2021 Tập trung 

Huyện Phù 

Cừ 

Xóm 6, thôn Quế Lâm, xã Minh 

Hoàng 
25/6/2021 Tập trung 

Huyện Kim 

Động 

Thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá 23/6/2021 Tập trung 

Thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng 26/6/2021 Tập trung 

Huyện Tiên 

Lữ 

Trung Tâm y tế huyện Tiên Lữ 25/6/2021 Tập trung 

Xã An Viên và Minh Phượng 25/6/2021 Tập trung 

Huyện Yên 

Mỹ 
Toàn Huyện Yên Mỹ 24/6/2021 Tập trung 

Khánh 

Hòa 

TP Nha 

Trang 
Toàn thành phố 6/7/2021 Tập trung 

TP Cam 

Ranh 

Toàn thành phố 6/7/2021 Tại nhà 

Hẻm số 1, đường Đặng Tất, tổ dân 

phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc 

Nam 

25/6/2021  Tập trung 

Thị xã Ninh 

Hòa 
Toàn thị xã 6/7/2021 Tập trung 

Huyện Vạn 

Ninh 
Toàn huyện 6/7/2021 Tập trung 

Huyện Cam 

Lâm 

Toàn huyện  6/7/2021 Tại nhà 

Thôn Đồng Cau, Suối Tân 7/7/2021 Tập trung 

Thôn Vĩnh Phú, Suối tân 7/7/2021 Tập trung 

Huyện Diên 

Khánh 

Toàn huyện  6/7/2021 Tại nhà 

Thôn Trung 3, Diên Điền 4/7/2021 Tập trung 

Các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 6/7/2021 Tại nhà 

Tây Ninh 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện Gò 

Dầu 

Cụm dân cư tổ 27, thuộc ấp Cẩm 

Bình, xã Cẩm Giang 
21/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Dương 

Minh Châu 

Toàn huyện 15/7/2021 Tập trung 
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Huyện Bến 

Cầu 

Xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long 

Thuận, An Thạnh, Thị trấn Bến Cầu 
15/7/2021 Tập trung 

Thị xã 

Trảng Bàng 

Toàn thị xã  15/7/2021 Tập trung 

Ngã tư Văn phòng khu phố Lộc Trát 

đến ngã ba nhà của ông Thành Râu. 

(thuộc khu phố Lộc Trát, phường 

Gia Lộc) 

21/6/2021 Tập trung 

Đường Lộc Phước, ấp Lộc Trị, xã 

Hưng Thuận 
21/6/2021 Tập trung 

Công ty TNHH Winga Việt Nam 

(KCN Thành Thành Công) 
21/6/2021 Tập trung 

Nhà trọ Minh Mập ở khu phố Suối 

Sâu, phường An Tịnh 
28/6/2021 Tập trung 

Khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng 1/7/2021 Tập trung 

Bình 

Thuận 

TP Phan 

Thiết 

Toàn thành phố 21/6/2021 Tại nhà 

Khu C chung cư Văn Thánh, phường 

Phú Tài 
14/6/2021 Tập trung 

Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Thuận  
14/6/2021 Tập trung 

Nhà thuốc Trường Giang, đường 

Nguyễn Hội 
23/6/2021 Tập trung 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Toàn huyện 25/6/2021 Tại nhà 

Khu vực xóm 7, thôn Thắng Lợi, xã 

Hàm Thắng. 
25/6/2021 Tập trung 

Xóm 1, thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí  25/6/2021 Tập trung 

Huyện Tuy 

Phong  

Xóm 1,2,3 thuộc Thôn Lạc Trị, xã 

Phú Lạc 
24/6/2021 Tập trung 

Toàn huyện 22/6/2021 Tại nhà 

Phú Yên 

Toàn tỉnh 24/6/2021 Tại nhà 

TP Tuy Hòa Toàn thành phố 12/7/2021 Tập trung 

TX Đông 

Hòa 

Toàn thị xã 22/6/2021 Tại nhà 

Đường công vụ đường hầm Đèo Cả 25/6/2021 Tập trung 

Khu phố Phú Thọ, Khu phố Phú Thọ 

3 và 1 phần Khu phố Phú Thọ 2 
7/7/2021 Tập trung 

Huyện Sơn 

Hoà 

Toàn Thị trấn Củng Sơn 23/6/2021 Tại nhà 

Xóm Bãi Điều, thuộc khu phố Đông 

Hòa, Thị trấn Củng Sơn 
23/6/2021 Tập trung 

Khu phố Đông Hòa, Thị trấn Củng 

Sơn 
24/6/2021 Tập trung 

Khu phố Tịnh Sơn, Khu phố Bắc Lý 

của Thị trấn Củng Sơn 
25/6/2021 Tập trung 

Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà 25/6/2021 Tập trung 

Thôn Nguyên Trang xã Sơn Nguyên 25/6/2021 Tập trung 
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Khu vực quán Hàng Kính thuộc thôn 

Xây Dựng, xã Suối Trai 
30/6/2021 Tập trung 

Khu Hành chính Nhà máy Nước 

Củng Sơn, KP Trung Hòa-TT Củng 

Sơn 

30/6/2021 Tập trung 

Khu Vực Bến tắm, KP Tây Hòa, TT 

Củng Sơn 
30/6/2021 Tập trung 

Khu Nhà Phượng, thuộc Khu phố 

Bắc Lý, Thị trấn Củng Sơn 
30/6/2021 Tập trung 

Quầy thuốc Vương Kiều, 86 Trần 

Phú, KP Trung Hòa-TT Củng Sơn 
3/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Sông Hinh 

Buôn Ly, xã Ea Trol 27/6/2021 Tập trung 

Xóm Nam, khu dân phố 3, TT Hai 

Riêng 
27/6/2021 Tập trung 

Xóm Làng Huế, thôn Hiệp Hòa, xã 

Đức Bình Đông 
27/6/2021 Tập trung 

Khu dân cư thuộc buôn Bầu, đoạn từ 

UBND xã Ea Trol đến ngã ba buôn 

Bầu- buôn Thinh  

29/6/2021 Tập trung 

Khu dân cư  khu phố 2, thị trấn Hai 

Riêng 
29/6/2021 Tập trung 

Thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông 3/7/2021 Tập trung 

Huyện Tuy 

An 

Thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải 27/6/2021 Tập trung 

Một phần thôn Phú Mỹ, xã An 
Dân 

30/6/2021 Tập trung 

Xóm 5, thôn Thế Hiên, xã An 
Nghiệp 

30/6/2021 Tập trung 

Một phần khu phố Trường Xuân 
(đoạn đường từ nhà ông Thừa đến 
nhà ông Thạnh),thị trấn Chí 
Thạnh 

30/6/2021 Tập trung 

Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ 30/6/2021 Tập trung 

Thôn Phú Hòa, xã An Mỹ 30/6/2021 Tập trung 

Thôn Phú Long, xã An Mỹ 30/6/2021 Tập trung 

Thôn Mỹ Quang Nam, xã An 
Chấn 

1/7/2021 Tập trung 

Thôn Phong Phú, xã An Hiệp 1/7/2021 Tập trung 

Thôn Phước Lương, xã An Cư 5/7/2021 Tập trung 

Thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn 6/7/2021 Tập trung 

Cụm dân cư xóm cát, thôn Phú 
Lương, xã An Ninh Đông 

7/7/2021 Tập trung 

Cụm dân cư và chợ Gành Phú Tân 
2, xã An Cư 

8/7/2021 Tập trung 

Cụm dân cư khu phố Chí Đức, 
Thị trấn Chí Thạnh 

8/7/2021 Tập trung 
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Huyện Phú 

Hòa 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang  29/6/2021 Tập trung 

Truông Chợ xổm, xóm Ao trong, 

Đội 1, thôn  Phụng Tường 1, xã Hòa 

Trị 

29/6/2021 Tập trung 

Khu vực Đội 3, thôn Phước Khánh, 

xã Hòa Trị 
29/6/2021 Tập trung 

Xóm Gò, đội 9, thôn Nho Lâm, xã 
Hòa Quang Nam 

1/7/2021 Tập trung 

Khu vực dưới núi Miếu, thôn Mậu 
Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc 

3/7/2021 Tập trung 

Chợ Hạnh Lâm, xã Hòa Quang 
Bắc 

3/7/2021 Tập trung 

Tổ 3, thôn Mỹ Hòa, xã Hòa 
Thắng 

3/7/2021 Tập trung 

Đội 4, xóm Bầu Cỏ, thôn Phụng 

Tường 1, xã Hòa Trị 
4/7/2021 Tập trung 

Đội 3, thôn Đông Phước, xã Hòa An 4/7/2021 Tập trung 

Xóm Bộng dầu, thôn Nho Lâm, xã 

Hòa Quang Nam 
5/7/2021 Tập trung 

Tổ 5, thôn Phú Lộc,xã Hòa Thắng 6/7/2021 Tập trung 

Đội 3, thôn Mỹ Thành,xã Hòa Thắng 6/7/2021 Tập trung 

Xóm Lẫm, Đội 8, Qui Hậu, xã Hòa 

Trị 
6/7/2021 Tập trung 

Xóm gò Bộng, đội 3, thôn Mỹ 

Thành, xã Hòa Thắng 
6/7/2021 Tập trung 

Xóm Lồi, KP Định Thọ 1, Thị trấn 

Phú Hòa 
6/7/2021 Tập trung 

Đội 4A, thôn Cẩm Thạch, xã Hòa 

Định Tây  
6/7/2021 Tập trung 

Huyện Tây 

Hòa 

Điểm dân cư Đội 3 thôn Phước Mỹ, 

xã Hòa Bình 1 
29/6/2021 Tập trung 

Xóm Lẫm, thôn Ngọc Lâm 1, xã 

Hòa Mỹ Tây 
1/7/2021 Tập trung 

Thái Bình 

 

Huyện 

Quỳnh Phụ 

Toàn huyện  23/6/2021 Tại nhà 

Thôn Thanh Mai, xã An Thanh 23/6/2021 Tập trung 

Thôn Tô Đàm, xã An Mỹ 20/6/2021 Tập trung 

Thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu  20/6/2021 Tập trung 

TP Thái 

Bình 
Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa CS2 20/6/2021 Tập trung 

Sơn La 

Huyện Mộc 

Châu 

Tiểu khu 19-5, xã Chiềng Sơn 22/6/2021 Tập trung 

Bản Lũng Mú, xã Tân Hợp 22/6/2021 Tập trung 

Huyện Phù 

Yên 
Bản Trung Thành, xã Kim Bon  22/6/2021 Tập trung 

Huyện Toàn huyện 22/6/2021 Tập trung 
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Thuận Châu 

Đắk Lắk Huyện Lắk 
Buôn Dranh A, xã Đắk Liêng 26/6/2021 Tập trung 

Trung tâm Y tế huyện Lắk 29/6/2021 Tập trung 

Bình Định 
Thị xã Hoài 

Nhơn 

Phường: Tam Quan Bắc, Tam Quan 

Nam, Tam Quan, Hoài Hảo 

27/6/2021 Tập trung 

Phường Bồng Sơn 30/6/2021 Tập trung 

Khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2  

phường Tam Quan Bắc 

24/6/2021 Tập trung 

Khối Cửu Lợi Đông, phường Tam 

Quan Nam 

23/6/2021 Tập trung 

Các phường, xã còn lại  1/7/2021 Tại nhà 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Long Điền 

 Tổ dân cư số 12 và 13 ấp Phước 

Tân, xã Phước Tỉnh  

26/6/2021 Tập trung 

Tổ 12 ấp Phước Thọ, xã Phước 

Hưng 

1/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Đức 
Tổ 8, 9 và 10 thôn Tân Bình xã Sơn 

Bình 

29/6/2021 Tập trung 

Huyện 

Xuyên Mộc 
Tổ 6, ấp Thạnh Sơn 2A xã Phước 

Tân 

30/6/2021 Tập trung 

TX Phú Mỹ 
Tổ 14 và Tổ 15, khu phố Phước Sơn, 

phường Phước Hòa 

3/7/2021 Tập trung 

TP Vũng 

Tàu 

Toàn thành phố 11/7/2021 Tập trung 

Đường Võ Thị Sáu, phường Thắng 

Tam 

4/7/2021 Tập trung 

Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu 6/7/2021 Tập trung 

Bình 

Phước 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện Lộc 

Ninh 

Toàn huyện 8/7/2021 Tại nhà 

Ấp 2, xã Lộc Điền 2/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Chơn 

Thành 

 

Toàn huyện 8/7/2021 Tập trung 

Toàn huyện 28/6-7/7/2021 Tại nhà 

Tổ 3, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn 

Thành 

27/6/2021 Tập trung 

Tổ 2, Tổ 3, khu phố Trung Lợi, thị 

trấn Chơn Thành 

27/6/2021 Tập trung 

Khu phố 2, khu phố 3, thị trấn Chơn 

Thành 

27/6/2021 Tập trung 

Tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm 6/7/2021 Tập trung 

Thành phố 

Đồng Xoài  
Toàn huyện 17/7/2021 Tập trung 
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Huyện 

Đồng Phú 
Toàn huyện 17/7/2021 Tập trung 

Các huyện: Bù Gia Mập và Hớn Quản  8/7/2021 Tại nhà 

Lâm Đồng 

Huyện Đạ 

Tẻh 

Xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh 29/6/2021 Tập trung 

Tổ dân phố 9, thị trấn Đạ Tẻh 1/7/2021 Tập trung 

Huyện Đơn 

Dương 
Toàn huyện 8/7/2021 Tập trung 

TP Đà Lạt 
Phòng giao dịch Agribank khu Hòa 

Bình, Phường 1 

7/7/2021 Tập trung 

Vĩnh 

Long 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Thành phố 

Vĩnh Long 

Khóm Tân Quới Dông, Phường 

Trường An 

29/6/2021 Tập trung 

Ấp Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân 

Ngãi 

30/6/2021 Tập trung 

Thừa 

Thiên Huế 

Huyện Phú 

Lộc 

Thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy 1/7/2021 Tại nhà 

Khu vực chợ Lộc Thủy và xóm Cầu, 

thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy 

1/7/2021 Tập trung 

Các thôn: Thủy Yên Hạ, Thủy Yên 

Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng, 

Thủy Cam thuộc Xã Lộc Thủy 

10/7/2021 Tập trung 

Xã Lộc Thủy 10/7/2021 Tại nhà 

Bến Tre 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 
Ấp An Mỹ, xã An Khánh 30/6/2021 Tập trung 

Hà Nam 
Huyện Kim 

Bảng 
Thôn 4, xã Thi Sơn 3/7/2021 Tập trung 

Ninh 

Thuận 

Các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận 

Bắc và Thuận Nam 

17/7/2021 Tại nhà 

Huyện Ninh 

Hải 
Thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải 1/7/2021 Tập trung 

Tp Phan 

Rang- Tháp 

Chàm 

Toàn thành phố 17/7/2021 Tập trung 

Hẻm 116 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai khu phố 5 

15/7/2021 Tập trung 

Hẻm 21 đường Thống Nhất, khu phố 

2, phường Đài Sơn; Hẻm 228 đường 

21/8, khu phố 6 và hẻm 45/22 đường 

Trương Định, phường Phước Mỹ 

15/7/2021 Tập trung 

Huyện Ninh 

Phước 

Toàn huyện 17/7/2021 Tập trung 

Thôn Tân Đức Xã Phước Hữu 

  

7/7/2021 Tập trung 

Hẻm 68 và 80 Quốc lộ 1A; Hẻm 

20/1 – đường Trần Phú thuộc Khu 

14/7/2021 Tập trung 
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phố 4, Thị trấn Phước Dân 

Hẻm 129 đường Trần Phú thuộc khu 

phố 5, phường Phủ Hà 

14/7/2021 Tập trung 

Khu vực Phú Qúy (Khu 1, 2, 3, 4), 

khu 5 và 14 của Thị trấn Phước Dân 

14/7/2021 Tại nhà 

Cà Mau 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện Thới 

Bình 

Ấp Đầu Nai, xã Tân  Phú 3/7/2021 Tập trung 

Ấp 2, xã Tân Lộc Bắc 5/7/2021 Tập trung 

TP Cà Mau 
Ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên 4/7/2021 Tập trung 

Ấp Xóm Lung, Xã Định Bình 4/7/2021 Tập trung 

Quảng Trị 
Huyện 

Hướng Hóa 

Thị trấn Khe Sanh 4/7/2021 Tại nhà 

Khối 2, khối 3A, khối 3B và khối 5 

thuộc thị trấn Khe Sanh 

4/7/2021 Tập trung 

Khách Sạn Sepon 1/7/2021 Tập trung 

Sóc Trăng 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

TX Ngã 

Năm 
Khóm Tân Trung, Phường 2 8/7/2021 Tại nhà 

Huyện Cù 

Lao Dung 
Xã Đại Ân 1 14/7/2021 Tập trung 

Huyện Mỹ 

Xuyên 
Hòa Trung,Xã Hòa Tú 1 1/7/2021 Tập trung 

Thị xã Vĩnh 

Châu 

Khu dân cư Giồng Sao, thuộc ấp 

Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải 

7/7/2021 Tập trung 

Phường Vĩnh Phước (Đoạn đường 

Nam Sông Hậu khoảng 250m hướng 

từ khóm Xẻo Me đến khóm Wáth 

Pích) 

7/7/2021 Tập trung 

Xã Vĩnh Hải thuộc thị xã Vĩnh Châu 7/7/2021 Tại nhà 

Đắk Nông 

Toàn tỉnh 10/7/2021 Tại nhà 

Huyện Đắk 

R'Lấp 

Nhà nghỉ Nguyễn Dũng (số 153 

đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân 

phố 1, thị trấn Kiến Đức) 

6/7/2021 Tập trung 

Quán cơm Như Ý (số 128 đường 

Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị 

trấn Kiến Đức) 

6/7/2021 Tập trung 

Quốc lộ 14, Tổ 1, Thôn 7, Xã Đắk 

Wer 

9/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Krông Nô 
Nhà số 75, thôn Quảng Đà, Xã Đắk 

Sôr 

8/7/2021 Tập trung 

Thanh 

Hóa 

Thị xã Nghi 

Sơn 
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn  7/7/2021 Tập trung 

Huyện Thọ 

Xuân 
Xã Xuân Giang 8/7/2021 Tập trung 
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Cần Thơ 

Toàn tỉnh 9/7/2021 Tại nhà 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Quận Ninh 

Kiều 

Toàn huyện 9/7/2021 Tập trung 

Huyện Cái 

Răng 

Toàn huyện 9/7/2021 Tập trung 

Quận Bình 

Thủy 

Toàn huyện 11/7/2021 Tập trung 

Bạc Liêu 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Phước Long 

Toàn huyện 8/7/2021 Tại nhà 

Ấp Vĩnh Hòa  xã Vĩnh Thanh 4/7/2021 Tập trung 

Ấp Phước Thành xã Phước Long 5/7/2021 Tập trung 

Ấp Bình Thạnh Xã Vĩnh Phú Tây 5/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Đông Hải 

Ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông 1/7/2021 Tập trung 

Hậu 

Giang 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 

Hai bên đường tuyến quốc lộ Nam 

Sông Hậu (thuộc ấp Phú Xuân), TT 

Mái Dầm 

7/7/2021 Tập trung 

Hai bên đường lộ nông thôn Ngã Bát 

(thuộc ấp Phú Xuân và ấp Phú Xuân 

A), TT Mái Dầm 

7/7/2021 Tập trung 

Khu vực hai bên đường tuyến tỉnh lộ 

925 (thuộc ấp Phú Xuân), TT Mái 

Dầm 

7/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Châu Thành 

A 

Ấp Trầu Hôi A Xã Thạnh Xuân 7/7/2021 Tập trung 

TX Long 

Mỹ 

Chợ Tân Bình 1 (Ấp Tân Bình 1),Xã 

Long Phú 
7/7/2021 Tập trung 

Ấp Long Hòa 1; Chợ Long Phú, Xã 

Long Phú 
7/7/2021 Tập trung 

Kiên 

Giang 

Toàn tỉnh  17/7/2021 Tập trung 

TP Rạch 

Gía 

Nhà trọ 858/20 và nhà 858/18 

Nguyễn Trung Trực, khu phố 3, 

phường An Hòa 

6/7/2021 Tập trung 

Phòng khám Đa khoa Nhân Hậu, số 

32, đường số 9, khu đô thị Phú 

Cường, phường An Hòa 

6/7/2021 Tập trung 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang: 

số 13, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường An Hòa 

13/7/2021 Tập trung 
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Huyện An 

Biên 

Âp Xẻo Vẹt và Ấp Bảy Biển, xã 

Nam Thái A 
16/7/2021 Tập trung 

Huyện 

Giồng 

Riềng 

Đường Huyện lộ Thạnh Hòa thuộc 

Khu phố 3 và tổ 1, khu phố 8, Thị 

trấn Giồng Riềng 

15/7/2021 Tập trung 

Huyện Vĩnh 

Thuận 

Trại tôm giống Bền Lợi đến Cống 

Bà Bang (Tổ 39 đến cuối tổ 43, khu 

phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận) 

14/7/2021 Tập trung 
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